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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 65/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Cãn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nãm 2015 
và Luật sửa ỗổi, bổ sung một sô ỗiều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 nãm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Cãn cứ Nghị ỗịnh sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 2016 của Chính phủ 
quy ỗịnh chi tiết một sô ỗiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị ỗịnh sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 của Chính phủ 
sửa ỗổi, bổ sung một sô ỗiều của Nghị ỗịnh sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 
2016 của Chính phủ quy ỗịnh chi tiết một sô ỗiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị ỗịnh sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 
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nãm 2024 của Chính phủ sửa ỗổi, bổ sung một sô ỗiều của Nghị ỗịnh sô 34/2016/NĐ-
CP ngày 14 tháng 5 nãm 2016 của Chính phủ quy ỗịnh chi tiêt một sô ỗiều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ỗã ỗỷợc sửa ỗổi, bổ sung 
một sô ỗiều theo Nghị ỗịnh sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đinh 
văn hóa "Thôn, tổ dân phô văn hóa "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu "; 

Căn cứ Nghị định sô 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiêt thi hành một sô điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tỷ sô 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 nãm 2024 của Bộ trỷởng 
Bộ Nội vụ quy ỗịnh biện pháp thi hành Luật Thi ỗua, Khen thỷởng nãm 2022 và Nghị 
ỗịnh sô 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2023 của Chính phủ quy ỗịnh chi tiêt 
thi hành một sô ỗiều của Luật Thi ỗua, khen thỷởng; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 6215/TTr-SNV ngày 16 
tháng 8 năm 2024, ỷ kiên thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 1940/BC-STP-VB 
ngày 08 tháng 4 năm 2024, Công văn sô 3182/STP-VB ngày 28 tháng 5 năm 2024, 
Công văn sô 4715/STP-VB ngày 25 tháng 7 năm 2024 và ỷ kiên của các Thành viên 
Ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024, thay thế Quyết định 
số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 
27/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
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sửa đổi khoản 4 Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Nội 
vụ, Thủ trýởng các cõ quan, ỗõn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Măi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu 
chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm 
quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý Nhà nước về thi 
đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể, 
hộ gia đình được khen thưởng thực hiện thống nhất trên địa bàn Thành phố. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình người Việt Nam; cá 
nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước 
ngoài có thành tích và công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát 
triển kinh tế - Xã hội của Thành phố. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố bao gồm: Sở, ban, ngành, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế thuộc Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - Xã hội, tổ chức chính trị - Xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức Xã hội, tổ chức Xã hội - nghề nghiệp Thành phố; thành 
phố Thủ Đức và các quận, huyện; các phường, Xã, thị trấn thuộc thành phố Thủ Đức 
và các quận, huyện. 

2. Cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn Thành phố là cơ quan thuộc Bộ, 
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ban, ngành Trung ương có trụ sở trên địa bàn Thành phố. 

3. Cấp huyện bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. 

4. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm: giáo 
dục chính quy và giáo dục thường xuyên. 

Chương II 
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN 

DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
Mục 1 

DANH HIỆU THI ĐUA 

Điều 4. Các danh hiệu thi đua 

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân 

a) Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 

b) Chiến sĩ thi đua Thành phố; 

c) Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

d) Lao động tiên tiến. 

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể 

a) Cờ thi đua của Chính phủ; 

b) Cờ thi đua của Thành phố; 

c) Tập thể Lao động xuất sắc; 

d) Tập thể Lao động tiên tiến; 

đ) Xã, phường, thị trấn tiêu biểu; 

e) Khu phố văn hóa, ấp văn hóa. 

3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình: Gia đình văn hóa. 

Điều 5. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" 

1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi 
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đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

2. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho công nhân, nông dân, 
người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này và đạt các tiêu 
chuẩn theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 
năm 2022. 

3. Việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến" trong một số trường hợp cụ thể 
thực hiện theo khoản 4, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 
24 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Điều 6. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" 

1. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được tặng cho các đối tượng là các tập 
thể sau: 

a) Đối với Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị Xã hội Thành phố, tổ chức chính trị 
- Xã hội - nghề nghiệp, tổ chức Xã hội, tổ chức Xã hội - nghề nghiệp thuộc Thành 
phố, gồm: phòng, ban, chi cục; các cơ quan, đơn vị trực thuộc phòng, ban và tương 
đương của các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị Xã hội, tổ chức chính trị - Xã hội -
nghề nghiệp, tổ chức Xã hội, tổ chức Xã hội - nghề nghiệp Thành phố; 

b) Đối với cấp huyện, gồm: phòng, ban và tương đương; các đơn vị trực thuộc 
cấp huyện; Ủy ban nhân dân Xã, phường, thị trấn; 

c) Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh gồm: 

Phòng, ban, công ty, phân xưởng, xí nghiệp, chi nhánh thuộc công ty, tổng công 
ty thuộc Thành phố và tương đương; phòng, ban, công ty, phân xưởng, xí nghiệp trực 
thuộc công ty con và tương đương thuộc công ty, tổng công ty thuộc Thành phố và 
tương đương; 

Công ty, xí nghiệp và tương đương trực thuộc cấp huyện hoặc đóng trên địa bàn 
cấp huyện có tham gia hoạt động cụm, khối thi đua do Thành phố tổ chức; công ty, 
phòng, ban, phân xưởng, xí nghiệp... trực thuộc công ty, xí nghiệp... đóng trên địa 
bàn cấp huyện; 

d) Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: trường học, bệnh viện và tương đương (trừ các 
trường học trong các khối thi đua thuộc Thành phố); các đơn vị trực thuộc như 



8 CÔNG BÁO/Số 369+370/Ngày 15-10-2024 

phòng, ban, khoa và tương đương trực thuộc trường học, bệnh viện và tương đương. 

2. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng hằng năm cho các tập 
thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng 
ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

Điều 7. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được xét tặng hằng năm trong số các tập thể 
đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 
1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

Điều 8. Danh hiệu "Cờ thi đua của Thành phố" 

1. Danh hiệu "Cờ thi đua của Thành phố" được xét tặng cho các tập thể đạt các 
tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 
tháng 6 năm 2022. 

2. Đối týợng xét tặng "Cờ thi ỗua của Thành phố" là các tập thể do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố quyết ỗịnh tổ chức phân chia thành các cụm, khối thi ỗua. 
Việc công nhận tập thể tiêu biểu xuất sắc ỗể ỗýợc xét tặng "Cờ thi ỗua của Thành 
phố" phải ỗýợc thông qua bình xét, ỗánh giá, so sánh giữa các ỗõn vị trong cụm, khối 
thi ỗua. 

3. Danh hiệu "Cờ thi đua của Thành phố" được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, 
xuất sắc dẫn ỗầu trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố phát động, được đánh giá suy tôn khi sơ kết, tổng kết phong trào có 
thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên hoặc theo chỉ đạo của lănh đạo Thành phố. 

Điều 9. Danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"; danh hiệu "Khu phố 
văn hóa, ấp văn hóa" và danh hiệu "Gia đình văn hóa" 

1. Danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" để tặng hằng năm cho Xã, phường, 
thị trấn đạt dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện và đạt các tiêu chuẩn theo quy định 
tại khoản 1 Điều 29 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 và khoản 3 
Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy 
định về khung tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn 
hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu". 

2. Danh hiệu "Khu phố văn hóa, ấp văn hóa" để tặng hằng năm cho khu phố, ấp 
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trong phạm vi cấp Xã đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Thi 
đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 
86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu 
chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân 
phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu". 

3. Danh hiệu "Gia đình văn hóa" để tặng hằng năm cho hộ gia đình đạt các tiêu 
chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 
năm 2022 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 
2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 
danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu". 

4. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"; danh 
hiệu "Khu phố văn hóa, ấp văn hóa" và danh hiệu "Gia đình văn hóa" thực hiện theo 
quy định tại Điều 8 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 
"Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu". 

5. Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy 
chế thang bảng điểm xét tặng danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"; danh hiệu 
"Khu phố văn hóa, ấp văn hóa" và danh hiệu "Gia đình văn hóa". 

Mục 2 
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Điều 10. Hình thức khen thưởng 

1. Kỷ niệm chương. 

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

4. Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

6. Giấy khen. 
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Điều 11. Kỷ niệm chương 

Tên Kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương thực hiện 
theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Điều 12. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để tặng hoặc truy tặng cho 
cá nhân; tặng cho tập thể, hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn cụ thể một trong các loại hình 
khen thưởng như sau: 

1. Khen thưởng công trạng 

a) Cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc 
02 năm liên tục trở lên hoàn thành xuất săc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng 
kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc có 02 đề tài 
khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đă được nghiệm thu và 
áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 

b) Tập thể có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất săc nhiệm vụ 
hoặc đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất săc", nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lăng phí; thực hiện đầy đủ các chế 
độ, chính sách đối với tất cả thành viên trong tập thể; phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực; 

c) Tập thể tham gia cụm, khối thi đua cấp Thành phố có thành tích xuất săc, 
được bình xét trong phong trào thi đua hằng năm (trừ những tập thể được tặng Cờ thi 
đua); 

d) Cá nhân, tập thể không thuộc đối tượng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình 
thức khen thưởng hằng năm: xét chọn trong số các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất săc 
có 02 năm liên tục được tặng Giấy khen về thành tích hằng năm của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương thuộc Thành phố; 

đ) Công nhân giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, trong 02 năm liên tục có 
01 sáng kiến trở lên mang lại hiệu quả và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, 
giúp đỡ cho từ 03 lao động trở lên phát huy nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp 
vụ hoặc có 02 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian đó được tặng 02 
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Giấy khen của lănh đạo đơn vị; 

e) Nông dân có mô hình sản xuất tiêu biểu mang lại hiệu quả, ổn định từ 02 năm 
liên tục trở lên, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp Xã và đạt danh hiệu Nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên. 

2. Khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất 

a) Thành tích xuất sắc 

Trong sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật được cơ quan có thẩm 
quyền công nhận hoặc trong công tác Xã hội, từ thiện nhân đạo hoặc trong một lĩnh 
vực công tác cụ thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế - Xã hội của Thành phố; 

Có đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa phương, Xã hội mang lại hiệu 
quả đă được công nhận và nhân rộng trên địa bàn Thành phố; 

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định ... hoặc phục vụ Hội 
nghị, Hội thảo, Liên hoan, Lễ hội, Tổng điều tra, Bầu cử..., chủ yếu khen thưởng cá 
nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp tham gia; 

Nhân kỷ niệm ngày thành lập các cơ quan, đơn vị (05 năm, 10 năm, 15 năm,...): 
các cá nhân, tập thể thuộc cơ quan Trung ương có trụ sở trú đóng trên địa bàn và các 
cá nhân, tập thể thuộc Thành phố (không thuộc đối tượng xét khen thưởng hằng năm) 
có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố; 

Xét tặng cho tập thể đơn vị khi tổ chức Đại hội kết thúc nhiệm kỳ cấp Thành 
phố và không quá 30% cá nhân là thành viên Ban Chấp hành. Đối với Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh khi kết thúc nhiệm kỳ, khen thưởng cho tập thể và cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ do Thường trực Hội đồng nhân dân xem 
xét, thống nhất đề xuất. Đối với các hội không thuộc đối tượng xét thi đua hằng năm 
thì đề xuất khen thưởng không quá 30% tập thể trực thuộc; 

Cá nhân có quá trình công tác và đă giữ chức vụ lănh đạo từ Phó Bí thư đảng ủy 
trực thuộc Thành ủy trở lên, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thư ký của Bí thư Thành ủy, Thư ký của Ủy viên 
Trung ương đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và tương đương trở lên, Phó Giám đốc Sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 
thuộc Thành phố trở lên. đến tuổi nghỉ theo chế độ nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về 
thời gian giữ chức vụ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, có thời gian giữ chức vụ từ 
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05 năm trở lên, trong thời gian đó được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

b) Thành tích đột xuất 

Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, 
nhiệm vụ phải đảm nhiệm hoặc được giao; 

Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của 
Nhân dân, của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn Xã hội có phạm vi ảnh hưởng và tác dụng nêu gương trong 
toàn Thành phố; 

Cá nhân, tập thể, hộ gia đình được cơ quan có thẩm quyền cử tham dự các cuộc 
thi và đạt: Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba và 
Khuyến khích hoặc đạt giải cao nhất tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, quốc tế; giải 
cao nhất tại các cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành 
phố tổ chức hoặc giao các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Số lượng giải thưởng 
quy định tại nội dung trên theo thể lệ cuộc thi. Cá nhân được các cơ quan có thẩm 
quyền phân công trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện cho các đối tượng nêu trên; 

Cá nhân đạt Thủ khoa kỳ thi Trung học phổ thông, Thủ khoa tốt nghiệp đầu ra tại 
các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc Thành phố và các kỳ thi 
quốc gia; 

Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc đạt các giải thưởng, danh 
hiệu do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức phát động và công nhận; 

Các cá nhân, tập thể, hộ gia đình được quy định tại điểm này đă được khen thưởng 
thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố không tặng Bằng khen. Trong một số trường hợp 
cụ thể, cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định; 

Mức tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể, hộ gia đình quy định tại điểm này 
được chi theo quy định. Trong một số trường hợp cụ thể, cơ quan, tổ chức đề nghị 
khen thưởng phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định mức tiền thưởng. 

3. Khen thưởng phong trào thi đua 

a) Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét khi sơ 
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kết, tổng kết phong trào thi đua do Trung ương và Thành phố phát động; 

b) Phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố phát 
động và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận. Căn cứ theo các nội 
dung, tiêu chí, tiêu chuẩn đă đăng ký ngay từ khi triển khai, việc xét khen thưởng chỉ 
sử dụng hình thức khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì phát động, 
chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình tham gia trực tiếp. 
Trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì phối 
hợp Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng. 

4. Khen thưởng đối ngoại: Cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. 

Điều 13. Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố được xét tặng cho những đơn 
vị nhân dịp kỷ niệm thành lập (10 năm, 15 năm, 20 năm...). 

1. Đối tượng xét tặng 

Cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố và các đơn vị trực thuộc (có tư 
cách pháp nhân) có tham gia cụm, khối thi đua do Thành phố tổ chức; cơ quan Trung 
ương có trụ sở trú đóng trên địa bàn Thành phố; Bệnh viện, trường học thuộc Thành 
phố hoặc thuộc Bộ, ngành Trung ương trú đóng trên địa bàn Thành phố. 

2. Tiêu chuẩn xét tặng 

a) Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; 

b) Có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Thành phố, trong 10 
năm tính đến thời điểm đề nghị tặng Cờ Truyền thống có ít nhất 01 Cờ thi đua hoặc 
02 Bằng khen của Thành phố, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương; 

c) Không xét tặng đối với tập thể được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ 
trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm đề nghị; 

d) Giữa 2 lần đề nghị xét tặng Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố 
phải cách nhau 10 năm. 

3. Tập thể được tặng Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố có ghi 



14 CÔNG BÁO/Số 369+370/Ngày 15-10-2024 

tên đơn vị và không kèm tiền thưởng. 

Điều 14. Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Điều 15. Thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Thư khen là hình thức khen thưởng để động viên, khích lệ của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố đối với các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong 
các lĩnh vực của đời sống Xã hội để tuyên truyền, nêu gương trong toàn Thành phố. 

2. Thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố không kèm theo tiền 
thưởng. 

Điều 16. Giấy khen 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố xét, tặng Giấy 
khen cho các cá nhân, tập thể, hộ gia đình theo các loại hình khen thưởng như sau: 

1. Khen thưởng công trạng 

Xét khen thưởng hằng năm cho các cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất săc vào dịp 
tổng kết năm công tác và đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với cá nhân: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến". 

b) Đối với tập thể: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lăng 
phí; 

Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến". 

c) Khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động có mô hình, sáng 
kiến, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và tích cực giúp đỡ, phổ biến 
kinh nghiệm cho mọi người xung quanh cùng áp dụng có hiệu quả và đạt tiêu chí sau: 
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Đối với nông dân: Đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Xã trở 
lên; 

Đối với công nhân, người lao động: Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về tay 
nghề, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới vào sản 
xuất; 

d) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 
Giấy khen. 

2. Khen thưởng theo phong trào thi đua 

a) Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong 
trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động; 

b) Cá nhân, tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị trung ương trú đóng trên địa bàn 
thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Xã, phường, thị trấn, hằng năm tham gia tích 
cực và có thành tích trong các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, 
góp phần phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

3. Khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất 

a) Cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong xây dựng và phát 
triển ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm ngày truyền thống, 
ngày thành lập hoặc các kỳ Đại hội, tổng kết nhiệm kỳ; 

b) Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều thành tích trong sơ kết, tổng kết triển 
khai thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định...; trong tổ chức, triển khai, thực hiện hoặc 
đạt các giải thưởng tại các Lễ hội, Tổng điều tra, Bầu cử, Hội thi, Hội thao, Hội diễn, 
Liên hoan... của cơ quan, đơn vị và của Thành phố; 

c) Hộ kinh doanh cá thể tiêu biểu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà 
nước; tích cực vận động các cá nhân, hộ kinh doanh khác cùng thực hiện tốt các 
chính sách, pháp luật thuế; 

d) Cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong và ngoài Thành phố có nhiều thành tích 
trong công tác Xã hội, từ thiện; có nhiều đóng góp vật chất, công sức cho địa phương 
mang lại hiệu quả được công nhận và nhân rộng tại địa phương; 

đ) Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm 



16 CÔNG BÁO/Số 369+370/Ngày 15-10-2024 

vụ quan trọng, đột xuất của ngành, cơ quan, đơn vị, thành tích đạt được vượt trội so 
với kế hoạch và rút ngắn được thời gian thực hiện theo quy định; 

e) Cá nhân, tập thể có hành động dũng cảm, những nghĩa cử cao đẹp, gương 
người tốt, việc tốt trong việc cứu người, tài sản của Nhà nước, nhân dân trong thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...; dũng cảm trong chiến đấu nhằm bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự an toàn Xã hội; 

g) Các trường hợp cụ thể khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem 
xét, quyết định. 

Chương III 
THẨM QUYỀN, TUYẾN TRÌNH, QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG 

Điều 17. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp 

1. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Thành phố được quy định tại Điều 49 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng Thành phố và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng Thành phố. 

3. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành 
phố và cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm thành 
lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp mình theo quy định. 

Điều 18. Hội đồng sáng kiến các cấp 

1. Hội đồng sáng kiến các cấp được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 30 
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp 
Thành phố có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập, 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng theo quy định. 

3. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành 
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phố và cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm thành 
lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng sáng kiến của cấp mình theo quy định. 

Điều 19. Thẩm quyền của Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có tư cách pháp nhân 

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tư cách pháp 
nhân quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định 
tại Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

Điều 20. Tuyến trình khen thưởng 

1. Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối 
với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

2. Đối với tuyến trình Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 

a) Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Thành phố: Do Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; 

b) Đối với Hội đồng nhân dân Thành phố: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách 
tại Thành phố do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành 
phố tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xét khen thưởng hoặc 
trình cấp trên khen thưởng; 

c) Đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp 
huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp 
hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét khen thưởng hoặc trình cấp trên 
khen thưởng theo quy định; 

d) Đối với Hội đồng nhân dân Xã, thị trấn: Do Ủy ban nhân dân Xã, thị trấn 
tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xét khen thưởng hoặc trình cấp 
trên khen thưởng theo quy định. 

3. Cá nhân, tập thể làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể ở các cơ quan, đơn 
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vị, địa phương thuộc Thành phố: Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức và quỹ 
lương thì cấp đó xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

4. Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng và trình Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam khen thưởng đối với: Các ban, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc 
hệ thống Công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố thành lập; Liên đoàn Lao động 
cấp quận, huyện; Công đoàn ngành cấp Thành phố, Công đoàn viên chức thành phố, 
Công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất; Công đoàn công ty, tổng công ty thuộc 
Thành phố; Công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân 
sách công đoàn thuộc các đơn vị nêu trên. 

5. Đối với các hội, quỹ cấp Thành phố và cấp huyện 

a) Các hội, hiệp hội, liên hiệp các hội, quỹ là thành viên khối thi đua thuộc 
Thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xét khen thưởng; 

b) Các hội, quỹ là tổ chức Xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ do sở 
quản lý Nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực đó xét khen thưởng, trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố xét khen thưởng; 

c) Các hội, quỹ là tổ chức Xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ cấp 
huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét khen thưởng. 

6. Đối với các tổ chức kinh tế 

a) Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác (không phải là thành viên của 
các công ty, tổng công ty thuộc Thành phố) đóng trên địa bàn cấp huyện do Ủy ban 
nhân dân cấp huyện xét trình khen thưởng; 

b) Đối với những doanh nghiệp đóng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao thì do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố xét trình khen thưởng; 

c) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác do Thành phố nắm giữ trên 50% 
vốn điều lệ: Do công ty, tổng công ty, tổ chức kinh tế khác thuộc Thành phố xét khen 
thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; 

d) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác do Thành phố nắm giữ dưới 50% 
vốn điều lệ: Tuyến trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại điểm a hoặc điểm c 
Khoản này (do doanh nghiệp đó xem xét quyết định). 
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7. Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề do cấp đó xét khen 
thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. Các chuyên đề được các Ban Chỉ đạo cấp 
Thành phố triển khai do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp trình khen 
thưởng khi sơ, tổng kết theo chỉ đạo của lănh đạo Thành phố. 

8. Đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân (là người đứng đầu) của các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn Thành phố, nếu những đơn vị không 
có cấp trên quản lý trực tiếp đóng tại Thành phố sẽ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ xem xét 
đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định khen thưởng. Trường hợp khen 
thưởng về thành tích đóng góp các phong trào do Thành phố tổ chức, vận động thực 
hiện sẽ do các ngành, đoàn thể trực tiếp tham mưu, vận động của Thành phố bình xét, 
báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định. 

Điêu 21. Quy định hô sơ đê nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng 

1. Quy ỗịnh hồ sõ ỗề nghị xét tặng hoặc truy tặng các danh hiệu thi ỗua và hình 
thức khen thýởng được thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 84 Luật Thi đua, khen 
thưởng năm 2022 và Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng. 

2. Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
cấp Thành phố là 01 bộ (bản chính). 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điêu 22. T rách nhiệm thi hành 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện các nội dung về thi đua, 
khen thưởng tại Quy định này. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 
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đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung về thi đua, khen thưởng tại Quy 
định này; chịu trách nhiệm đánh giá, xác nhận tính chính xác của thành tích và các 
nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi trình khen thưởng theo các quy 
định của cơ quan có thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được đề 
nghị khen thưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được lấy ý kiến. 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quy định 
này. 

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp 

Các nội dung khác liên quan không được quy định trong Quy định này được 
thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng./. 


